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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hếthiệu lực

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chứcnăng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cục, Vụ,Viện;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Nay công bố 327 văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng hết hiệu lực(có danh mục kèm

theo).

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực

thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL NGÀNH XÂY DỰNG HẾT HIỆU LỰC

( Ban hành kèm theo quyết định số 21/2000/QĐ-BXD ngày25 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng)

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1977

1 Quyết định 290/BXD-TC ngày

1/6/1977

Về việc thành lập các tổ chức bảo vệ từ trên cơ quan Bộ

xuống các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ.

2 Quyết định 365/BXD-VKT

ngày 1/7/1977

Định mức dự toán bê tông cốt thép, đài nước, ống khói,

xilo, mái bằng, mái lợp, xibroxi măng, mái lợp tôn.

3 Quyết định 493/BXD-QĐ ngày

27/8/1977

Ban hành chế độ sổ sách kế toán theo hình thức "Nhật ký

chứng từ"
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4 Quyết định 572/BXD ngày

30/9/1977

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng QĐXD

65-77

5 Quyết định 629/BXD ngày

14/10/1977

Ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong sử

dụng và vận hành các hệ thống cấp thoát nước QPXD 66-

77

6 Quyết định 635/BXD-QĐ ngày

15/10/1977

Quy định trách nhiệm, quyền hạn quản lý công nhân trong

các đơn vị thuộc Bộ

Năm 1978

7 Quyết định 01/BXD-KHKT

ngày 2/1/1978

Ban hành kèm theo bản quy chế về tổ chức và hoạt động

của Hội đồng khoa học kỹ thuật tại các đơn vị cơ sở trực

thuộc Bộ Xây dựng và các cơ sở, ty Xây dựng.

8 Quyết định 71/KHKT ngày

9/2/1978

Ban hành Quy phạm nghiệm thu đưa vào sử dụng các

công trình đã xây dựng hoặc cải tạo xong QĐXD 73-78

9 Quyết định 143/BXD-KHKT

ngày 13/3/1978

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng

Khoa học kỹ thuật- Bộ Xây dựng

10 Quyết định 231/BXD-ĐT ngày

10/4/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Kiến

trúc xây dựng

11 Quyết định 478/BXD-ĐT ngày

13/7/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học kinh

tế

12 Quyết định 576/BXD-VKT

ngày 24/8/1978

Ban hành tạm thời tập "Chỉ tiêu và định mức kinh tế kỹ

thuật máy thi công.

13 Quyết định 580/BXD-VKT

ngày 27/8/1978

Ban hành định mức tiêu dùng điện năng dùng để sản xuất

vật liệu xây dựng, sản xuất sửa chữa cơ khí xây dựng, lắp

máy và thi công xây dựng.

Năm 1979

14 Quyết định 98/BXD-ĐT ngày Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo cán bộ trung học



26/2/1979 chuyên nghiệp vật liệu xây dựng chuyên ngành

- Sản xuất gạch, ngói, sành sứ.

- Sản xuất xi măng, vôi

15 Quyết định 322/BXD-KHKT

ngày 25/6/1979

Ban hành tiêu chuẩn gạch chịu lửa sa mốt TCXD 77-79

16 Quyết định 127/BXD-ĐT ngày

13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

17 Quyết định 298/BXD-ĐT ngày

13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Vật

liệu xây dựng

Năm 1980

18 Quyết định 163/BXD/QĐ-VKT

ngày 16/4/1980

Tạm thời quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các

đơn vị xây dựng

19 Quyết định 529/BXD/QĐ-VKT

P6 ngày 24/11/1980

Quy định tạm thời giá bán buôn công nghiệp 1m2

Phibroxi măng

20 Quyết định 531/BXD/QĐ-VKT

P6 ngày 26/11/1980

Quy định tạm thời giá thành toàn bộ 1m3 Bê tông mác

150

21 Quyết định 505/BXD-VKT

ngày 18/11/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng.

Năm 1981

22 Quyết định 45/BXD-VKT ngày

24/2/1981

Đơn giá XDCB áp dụng cho các công trình xây dựng do

Việt nam thi công tại Xiêng khoảng- Lào.

23 Quyết định 116/BXD-QĐ ngày

23/3/1981

Ban hành thể lệ đăng ký nhà trong các thị xã, thị trấn.

24 Quyết định 186/BXD-QH ngày

27/4/1981

Về việc quy định nội dung công tác lập và ký hợp đồng

thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

25 Quyết định 196/BXD-VKT Chỉ tiêu khái toán các bộ phận kết cấu nhà ở



ngày 17/5/1981

26 Quyết định 356/BXD/-VKT

ngày 3/8/1981

Ban hành tạm thời tập đơn giá dự toán những máy không

có trong tập mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 1276-

UB/KTXD và những máy trong khảo sát đo đạc xây dựng

và cấp thoát nước, trong xây dựng dân dụng công nghiệp

và sản xuất vật liệu xây dựng.

27 Quyết định 422/BXD-VKT

ngày 7/9/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng

 28 Quyết định 478/BXD-VKT

ngày 7/11/1981

Ban hành hệ số tăng mức lao động và đơn giá nhân công

bình quân cho những công việc sản xuất gạch ngói đất sét

nung hiện đang áp dụng tập định mức lao động ban hành

theo Quyết định số 617/BXD -VKT ngày 10/9/1978

Năm 1982

29 Quyết định 16/BXD-KHKT

ngày 15/1/1982

Về việc ban hành tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch xây

dựng các điểm dân cư xã- Hợp tác xã.

30 Quyết định 27/BXD-VKT ngày

5/2/1982

Tái bản sửa đổi bổ sung tập " Định mức vật tư trong sản

xuất vật liệu xây dựng".

31 Quyết định 68/BXD-VKT ngày

12/3/1982

Về giá thu hồi vỏ bao xi măng

32 Quyết định 178/BXD-KHKT

ngày 3/5/1982

Ban hành 2 tiêu chuẩn ngành: Gạch lát nền ép bán khô và

gạch lát đất sét nung.

33 Quyết định 182/BXD-VKT

ngày 5/6/1982

Ban hành kèm theo bảng giá" Dịch vụ về chi phí sử dụng

vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe máy thi

công dùng để thi công các công trình có vốn đầu tư nước

ngoài xây dựng tại Hà nội.

34 Quyết định 209/BXD-VKT

ngày 5/7/1982

Quy định thu hồi vỏ bao xi măng



35 Quyết định 307/BXD-VKT-P6

ngày 17/9/1982

Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm ngói loại B, sứ vệ

sinh.

36 Quyết định 434/BXD-KHCN

ngày 11/12/1982

Ban hành Điều lệ đảm bảo chất lượng công trình xây

dựng công nghiệp và dân dụng

Năm 1983

37 Quyết định 77/BXD-QLTC

ngày 3/3/1983

Ban hành "Bản danh mục thiết bị được phân cấp quản lý

giữa Bộ và đơn vị cơ sở và tiêu chuẩn công nhân vận

hành thiết bị trong ngành xây dựng công nghiệp và dân

dụng và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

38 Quyết định 78/BXD-QLTC

ngày 3/3/1983

Điều lệ tạm thời về quản lý thiết bị trong ngành xây dựng,

Công nghiệp dân dụng và vật liệu xây dựng.

39 Quyết định 174/BXD-KHKT

ngày 4/5/1983

Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn: Nhà ở- Yêu cầu thiết kế

TCN 108-83- Nhà ở căn hộ- Tiêu chuẩn thiết kế 20TCN

109-83

40 Quyết định 297/BXD-VKT-P6

ngày 21/7/1983

Quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các đơn vị

sử dụng xi măng bao và các đơn vị cung ứng vận tải.

41 Quyết định 343/BXD-VKT-P6

ngày 15/9/1983.

Quy định giá bán buôn công nghiệp tạm thời sản phẩm

gạch không nung

Năm 1984

42 Quyết định 01/BXD-VKT ngày

3/1/1984

Định mức chuyên ngành cấp thoát nước, đơn giá ca máy

cấp thoát nước, đơn giá sản phẩm gia công cơ khí chuyên

ngành cấp thoát nước.

43 Quyết định 506/BXD-VKT6

ngày 21/10/1984

Về giá bán buôn công nghiệp các loại sản phẩm vật liệu

xây dựng và cơ khí xây dựng do các xí nghiệp thuộc Bộ

Xây dựng sản xuất.

44 Quyết định 562/BXD-KHKT

ngày 14/11/1984

Ban hành tiêu chuẩn 20 TCN-124-84.


